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HỘI LHTN VIỆT NAM – HỘI ĐỒNG ĐỘI

TỈNH ĐỒNG NAI
***

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT

TRẠI RÈN LUYỆN "HÀO KHÍ ĐỒNG NAI" 

LẦN VI, NĂM 2015
	PHẦN 1: LỊCH SỬ VIỆT NAM

	1. 
	Trong lịch sử của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập là nhà nước nào?


a- Âu Lạc
c- Văn Lang 


b- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
d- Đại Cồ Việt

	2. 
	“Cờ lau tập trận thiếu thời

Lớn lên Vạn Thắng khắp trời danh uy

Hoa Lư nên bóng quốc kỳ

Trường An nay hãy còn ghi ơn Người”

Bài thơ này nói về ai?. 


a- Trần Hưng Đạo
c- Đinh Bộ Lĩnh   


b- Quang Trung
d- Lê Lợi

	3. 
	Vào thế kỷ thứ XIII, ai là người có công đầu đánh đuổi quân xâm lược Nguyên - Mông:


a- Trần Thủ Độ
c- Trần Hưng Đạo  

b- Trần Quang Khải
d- Trần Quốc Toản

	4. 
	“Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, lời nói của:


a- Trần Hưng Đạo
c- Ngô Quyền


b- Lê Lợi
d- Trần Bình Trọng

	5. 
	Nền giáo dục đại học Việt Nam xem như được bắt đầu từ thời điểm nào và với sự kiện gì?


a- Vào năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài

b- Dưới thời Lê Thánh Tông với sự ra đời bộ Luật Hồng Đức


c- Vào năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu mở Quốc Tử Giám


d- Thời Tây Sơn, sau khi lập lại nền thống nhất đất nước

	6. 
	Vị Vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta là:


a- Duy Tân
c- Bảo Đại

b- Khải Định
d- Nguyễn Ánh

	7. 
	“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Đó là câu nói của:


a- Lý Thường Kiệt
c- Trần Quốc Toản

b- Nguyễn Huệ
d- Đinh Bộ Lĩnh

	8. 
	Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) nhằm chống lại triều đại phong kiến nào?


a- Phong kiến nhà Tấn 
c- Phong kiến nhà Thục


b- Phong kiến nhà Ngô 
d- Phong kiến nhà Ngụy

	9. 
	Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo?


a- Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống




b- Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán

c- Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên



d- Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán


	10. 
	Người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 967 là ai?


a- Lê Hoàn 
c- Đinh Bộ Lĩnh 


b- Lý Công Uẩn 
d- Lý Thường Kiệt

	11. 
	Tác giả Bộ binh pháp nổi tiếng “Binh thư yếu lược” của nước ta là ai?


a- Lê Lợi 


c- Trần Hưng Đạo 


b- Nguyễn Trãi 


d- Lý Thường Kiệt

	12. 
	Trần Bình Trọng là người đã nêu câu nói bất hủ nào?


a- “Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng”


b- “Bao giờ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”


c- “Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông”


d- “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”

	13. 
	Tác giả và tên gọi bộ lịch sử dân tộc đầu tiên của nước ta là ai?


a- Lê Văn Hưu với Đại Việt sử ký toàn thư

b- Lê Văn Hưu với Đại Việt sử ký

c- Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký toàn thư

d- Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký

	14. 
	Bộ Luật Hồng Đức – một công trình lập pháp lớn của thời hậu Lê – được xây dựng và ban hành dưới thời nào ?


a- Lê Thái Tổ 
c- Lê Thánh Tông 


b- Lê Thái Tông 
d- Lê Nhân Tông

	15. 
	Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1875 là chiến thắng gì ?


a- Hạ thành Quy Nhơn 



b- Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm – Xoài Mút 


b- Chiếm đất Gia Đinh 



d- Giải phóng Quảng Ngãi và Phú Yên

	16. 
	Tác giả của bộ Thượng Kinh ký sự, nhà y học lỗi lạc của Việt Nam thế kỷ XVIII là ai?


a- Tuệ Tĩnh
c- Lê Quý Đôn 


b- Ngô Nhân Tĩnh
d-  Lê Hữu Trác  


	17. 
	Nước ta được chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu?


a- Thời Đinh (968 )
c- Thời Lý (1009)


b- Thời Tiền Lê (980)
d. Thời Lý (1054)

	18. 
	Triều Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam do ai lập nên?


a- Lê Lợi
c- Lê Thái Tổ

b- Lê Hoàn
d- Lê Thánh Tôn

	19. 
	Người dựng nên nước Ân Lạc là ai?


a- Đinh Bộ Lĩnh
c- Thục Phán


b- Lý Bí
d- Hùng Vương

	20. 
	Câu nói đanh thép “Đầu tôi chưa rớt xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai?


a- Trần Hưng Đạo 
c- Trần Thủ Độ


b- Trần Quang Khải
d- Trần Bình Trọng



	21. 
	Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?


a- Nguyễn Quang Bích
c- Đinh Công Tráng

  
b- Phan Đình Phùng
d- Tống Duy Tân

	22. 
	Đời Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” (trạng nguyên của hai nước) đó là:


a- Lê Quý Đôn
c- Chu Văn An


b- Mạc Đĩnh Chi
d- Lê Văn Hưu

	23. 
	Người ban hành chiếu Cần Vương kêu gọi đồng bào, tướng lĩnh, sĩ phu ra giúp nước là ai?


a- Vua Hàm Nghi
c- Vua Duy Tân

      
b- Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
d- Vua Thành Thái

	24. 
	Nguyễn Thái Học là lãnh tụ của tổ chức nào ?


a- Tâm Tâm xã 
c- Việt Nam Quốc dân Đảng

b- Tân Việt Cách mạng Đảng 
d- Đại Việt dân xã Đảng

	25. 
	Người làm nên chiến công đốt cháy tàu Espérance (tiếng Pháp nghĩa là Hy Vọng) trên sông Nhật Tảo là ai?

a- Trương Định
c- Thủ Khoa Huân


b- Thiên Hộ Dương
d- Nguyễn Trung Trực

	26. 
	Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt đọc khi:

a- Kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Tống lần 1


b- Vây hãm quân Tống tại thành Ung Châu


c- Đánh chặn quân Tống tại phòng tuyến sông Như Nguyệt


d- Sau khi dẹp loạn quân Chiêm Thành

	27. 
	Nước ta chính thức mang tên Việt Nam vào thời điểm nào?


a- Năm 1802 thời Vua Gia Long 
c- Năm 1802 thời Vua Minh Mạng



b- Năm 1804 thời Vua Gia Long 
d- Năm 1804 thời Vua Minh Mạng

	28. 
	“Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là câu nói của ai và ở đâu?


a- Nguyễn Văn Trỗi ở pháp trường



b- Nguyễn Viết Xuân trên trận địa


c- Phạm Tuấn trong cuộc chiến đấu chống B52 của Mỹ



d- Chị Út Tịch trong một trận chiến đấu

	29. 
	Người khởi xướng phong trào đưa thanh niên ra nước ngoài học tập là ai?


a- Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân

b- Nguyễn Thái Học với Việt Nam Quốc dân Đảng

c- Lương Văn Can với Đông kinh Nghĩa thục

d- Phan Bội Châu với phong trào Đông Du

	30. 
	Cuộc bãi công của hơn 1000 công nhân Ba Son diễn ra tháng 08/1925 dưới sự lãnh đạo của Công hội bí mật nhằm mục tiêu:


a- Tăng lương 20%; phải thu lại thợ bị sa thải; giữ lệ nghỉ trước 30 phút trong ngày lãnh lương

b- Kéo dài thời gian sửa chữa tàu Jules Michelet, ngăn cản không cho tàu sang bảo vệ tô giới và đàn áp cách mạng Trung Quốc

c- Ủng hộ việc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

d- Cả a và b đều đúng

	31. 
	“Con đường thanh niên chỉ là con đường cách mạng chứ không phải con đường nào khác”. Đó là câu nói của:


a- Lý Tự Trọng
b- Trần Phú

c- Trần Văn Ơn
d- Nguyễn Văn Linh

	32. 
	Đồng tiền Việt Nam đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định cho lưu hành trong cả nước lần đầu tiên vào thời gian nào?


a- Tháng 01/1946
c- Tháng 11/1946


b- Tháng 04/1946
d- Tháng 9/1946

	33. 
	Ngày 09/01/1950 đã trở thành Ngày Học sinh, sinh viên toàn quốc là ngày


a- Thành lập Đoàn Sinh viên – học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn

b- Thành lập Liên đoàn Sinh viên – học sinh Việt Nam

c- Đoàn Sinh viên – học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn hoạt động công khai

d- Diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của SV - HS Sài Gòn - Chợ Lớn

	34. 
	Nam bộ kháng chiến bắt đầu ở Sài Gòn vào ngày tháng năm nào ?


a- 23/11/1940
c- 23/9/1945   


b- 23/11/1945     
d- 02/9/1945


	35. 
	Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào ?


a- Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ


b- Cuộc binh biến Đô Lương

c- Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

d- Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội

	36. 
	Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội thông qua vào thời điểm nào ?


a- Tháng 3/1946
c- Tháng 8/1946


b- Tháng 6/1946 
d- Tháng 10/1946   

	37. 
	Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào


a- Sáng 7/5/1954 
c- Chiều 7/5/1954


b- Trưa 7/5/1954 
d- Tối 7/5/1954

	38. 
	Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định chính thức được mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm nào?


a- 08/04/1975 
c- 14/04/1975


b- 12/04/1975 
d- 25/04/1975

	39. 
	Chiến thắng nào của quân dân miền Nam làm phá sản về cơ bản “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” của Mỹ – Ngụy?


a- Đồng Xoài (Biên Hòa)
c- An Lão (Bình Định)



b- Bình Giã (Bà Rịa)
d- Ba Gia (Quảng Ngãi)

	40. 
	Quốc hội quyết định lấy tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bắt đầu từ thời gian nào?


a- 30/03/1975
 c- 30/04/1976



b- 02/9/1975
 d- 02/7/1976   


	41. 
	Ngày 25/8/1963, một cuộc biểu tình của 5.000 HS-SV tại chợ Bến Thành đã làm dấy lên cao trào đấu tranh sôi sục của tuổi trẻ miền Nam. Một nữ sinh đã ngã xuống trong cuộc vùng lên này, trở thành biểu tượng cho ngọn lửa sức sống của tuổi trẻ. Đó là :

              a- Phi Yến   
c- Quách Thị Trang

              b- Nguyễn Thị Minh Khai
d- Lê Thị Hồng Gấm

	42. 
	Trong chiến dịch nào, chiến sĩ La Văn Cầu đã chặt đứt cánh tay bị thương để tiếp tục làm nhiệm vụ:

a- Hòa Bình      
c- Biên Giới

b- Việt Bắc                                               
d- Tây Bắc

	43. 
	“Đánh… Đánh, còn cái lai quần cũng đánh” là câu nói của:


a- Chị Sứ
c- Chị Sáu


b- Chị Út Tịch
d- Chị Lý

	44. 
	“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi lời ca

Có con người như chân lý sinh ra”
Nhà thơ Tố Hữu đã viết những dòng thơ trên để ca ngợi sự hy sinh anh hùng của:

a- Nguyễn Thái Bình                                     c- Lý Tự Trọng

b- Nguyễn Văn Trỗi                                     d- Lê Văn Tám

	45. 
	Trong kháng chiến chống Mỹ có một đội viên thanh niên xung phong là người đầu tiên tìm cách phá bom nổ chậm. Anh được bầu là chiến sỹ thi đua xuất sắc, dự đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IV, tháng 1/1967. Đó là:
          a- Lê Viết Lân                                        
c- Phạm Văn Lực
          b- Nguyễn Văn Hạnh                            
d- Nguyễn Chí Ân

	46. 
	“…Đảng chúng tôi làm cách mạng để đánh đổ đế quốc, phong kiến, chính xác các người mới là bọn giết người…”. Câu nói trên của ai:

a- Cao Xuân Quế 
c- Lý Tự Trọng


b- Nguyễn Cảnh Nhượng 
d- Nguyễn Văn Trỗi

	47. 
	Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là:


a- Văn Cao 
c- Nguyễn Hữu Tiến


b- Trần Văn Cẩn                            
d- Nguyễn Văn Tiến

	48. 
	Đồng chí Hồ Hảo Hớn, Bí thư khu đoàn Sài Gòn – Gia Định (1965 – 1967) hy sinh trong trường hợp nào?

a- Bị địch phục kích bắn chết trên đường vào nội thành công tác năm 1968


b- Bị địch bắt đày ra Côn Đảo và chết trong chuồng cọp năm 1970


c- Bị địch bắt và tra tấn đến chết ở bốt Bà Hòa – Chợ Lớn năm 1967


d- Bị bom đánh vào Chiến khu Dương Minh Châu năm 1969

	49. 
	Trong chiến dịch Hòa Bình (1951), “anh hùng đánh xe tăng”, “anh hùng đường số 6” là tên gọi trân trọng của nhân dân ta dành cho:

a- Anh hùng quân đội La Văn Cầu


b- Anh hùng quân đội Nguyễn Thị Chiêm


c- Anh hùng quân đội Cù Chính Lan

d- Chiến sĩ thi đua Cao Viết Bảo

	50. 
	Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên vào ngày tháng năm nào, tại đâu?


a- 17/1/1960 tại Bến Tre

c- 17/1/1960 tại Vĩnh Long


b- 20/12/1960 tại Bến Tre

d- 20/12/1960 tại Vĩnh Long



	PHẦN 2: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

	1. 
	“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
 Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?.


a- Thăm và nói chuyện tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958

b- Thăm và nói chuyện với lớp đào tạo cán bộ mẫu giáo tháng 9/1959

c- Nói chuyện với Đoàn nhân dịp 26/3/1966

d- Thăm và nói chuyện tại Đại hội lần 3 của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 24/3/1961

	2. 
	Câu nói nổi tiếng đã trở thành chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hồ nói trong thời gian nào?


a- 7/7/1946 
c- 17/6/1956


b- 17/7/1966 
d- 17/6/1966

	3. 
	Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?.


a- Khóa I – 1946 
c- Khóa I – 1945

b- Khóa I – 1947 
d- Khóa I – 1944

	4. 
	“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết;

Thành công, thành công, đại thành công”.

Hai câu thơ trên được chủ tịch Hồ Chí Minh nói lần đầu tiên vào dịp:


a- Hội nghị hợp nhất mặt trận Liên Việt – Việt Minh 3/1951

b- Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng 1/1960

c- Thư gởi phụ nữ toàn quốc nhân kỉ niệm 50 năm ngày quốc tế phụ nữ


d- Đại hội thanh niên tích cực lao động XHCN

	5. 
	Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại:


a- Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội   


b- Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Quạt – Hà Nội

c- Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Buồm – Hà Nội

d- Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Gai – Hà Nội

	6. 
	Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?


a- 10/6/1910
c- 19/5/1911


b- 5/6/1911
d- 2/4/1945 

	7. 
	Hãy cho biết khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, Bác đã lấy bí danh gì - năm nào?


a- Anh Ba phụ tàu - 1911

c- Già Thu - 1941


b- Nguyễn Ái Quốc - 1930

d- Hồ Chí Minh - 1945

	8. 
	Bản tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Bác đọc tại đâu?


a- Hồ Hoàn Kiếm
c- Phủ Khâm Sai


b- Quảng trường Ba Đình
d- Cả 3 đều sai

	9. 
	“Bản án chế độ thực dân Pháp” của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tiếng Pháp xuất bản đầu tiên, tác giả ký tên là:


a- Nguyễn Tất Thành
c- Nguyễn Ái Quốc

b- Hồ Chí Minh
d- Nguyễn Văn Ba


	10. 
	“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói trên là của:


a- Hồ Chí Minh
c- Nguyễn Văn Linh

b- Tôn Đức Thắng
d- Trần Văn Khuê

	11. 
	Năm 1910, trên đường từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành dừng lại ở đâu, làm gì ?


a- Phan Rang – dạy học
c- Phan Thiết – dạy học


b- Phan Thiết – liên lạc với các sĩ phu yêu nước 
d- Quy Nhơn – dạy học


	12. 
	Trong thời gian bị giam ở Quảng Tây (Trung Quốc) Bác Hồ đã sáng tác tập thơ là:

a- Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)        c- Cảnh rừng Việt Bắc

b- Lên núi
d- Thăm Khúc phụ

	13. 
	Trong năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra mặt trận chỉ huy và động viên bộ đội chiến đấu. Đó là chiến dịch:
            a- Hòa Bình 
c- Biên Giới 
            b- Đường số 4                                      
d- Cao – Bắc – Lạng

	14. 
	Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm?


a- 28 năm 
c- 30 năm

         
b- 29 năm                         
d- 31 năm

	15. 
	Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở lại thăm quê mấy lần?


a- 1 lần (1957)
c- 2 lần (1957 & 1961)

b- 3 lần (1957, 1961, 1969)
d- Chưa lần nào

	16. 
	Cơ cấu của bản di chúc đã chính thức công bố của Bác Hồ bao gồm: đoạn mở đầu, phần giữa, đoạn “Về việc riêng” và đoạn cuối. Trong đó Bác đề cập đến Đoàn viên thanh niên ở đoạn nào:

       
a- Đoạn mở đầu                          
b- Phần giữa
        
c- Đoạn “Về việc riêng”   
d- Đoạn cuối

	17. 
	Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đây là câu nói của Hồ Chủ tịch trong:

a- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (12/1946) 
b- Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945)
c- Di chúc (9/1969)
d- Thư gởi Hội nghị Đoàn toàn quốc lần thứ I (1956)

	18. 
	Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 03/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có giao nhiệm vụ cho thanh niên, Người nói: “Công việc này mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức”. Đó là việc:


a- Chống giặc dốt 
c- Chống giặc ngoại xâm


b- Chống giặc đói                                      
d- Cả 3 đều đúng

	19. 
	“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong:


a- Thư gửi cho UBND các Kỳ, Tỉnh, Huyện, làng, 17/10/1945


b- Thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai trường năm học mới 2/9/1945


c- Thư gửi cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết đầu tiên của nước Việt Nam độc lập 20/6/1945


d- Thư gửi cho đội cảm tử quân Thủ đô tháng 7/1947


	20. 
	“Hỡi Đông Dương đáng thương. Người sẽ chết mất nếu lớp thanh niên sớm già của Người không sớm được hồi sinh. Đây là đoạn kết của bức thư tâm huyết mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi cho thanh niên, đó là:


a- Thư gửi đại diện Thanh niên Cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên Cộng sản 1925


b- Lời kêu gọi thanh niên tháng 02/1950


c- Thư gửi thanh niên Việt Nam 1925

d- Thư gửi thanh niên Đông Dương 1930

	21. 
	Bác Hồ dạy: 

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi  và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên". 
Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào?

a- Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong


b- Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong


c- Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên 


d- Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

	22. 
	Tháng 2/1958 trong chuyến thăm Miến Điện, Trường Đại học Rănggun đã trao tặng Bác Hồ một học vị danh dự nào?


a- Giáo sư 
c- Tiến sĩ danh dự


b- Tiến sĩ chính trị 
d- Tiến sĩ khoa học

	23. 
	Theo Hồ Chí Minh, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, người cán bộ phải như thế nào? 


a- Phải yêu dân, 
c- Phải có một tinh thần chí công vô tư


b- Phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy 
d- Tất cả đều đúng

	24. 
	Đại hội Quốc dân (8/1945) đã bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm:


a- Chủ tịch Đảng


b- Chủ tịch Quốc hội lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà


c- Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng


d- Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

	25. 
	Tác phẩm “Nhật ký trong tù” được Bác sáng tác trong thời gian  nào?


a- 01/1942 – 12/1942 
c- 06/1943 – 07/1944




b- 09/1942 –  10/1943
d- 10/1941 – 05/1942

	26. 
	Năm 1941, Bác Hồ viết cuốn sách đầu tiên về quân sự, hãy cho biết đó là cuốn sách nào?


a- Hoan nghênh thanh niên học quân sự
c- Phép dùng binh của ông Tôn Tử



b- Cách đánh du kích
d- Đường Kách mệnh

	PHẦN 3: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	1. 
	Đảng Cộng sản Việt Nam là sự hợp nhất của:


a- Đông Dương Cộng sản Đảng    
c- Đông Dương Cộng sản Liên đoàn


b-  An Nam Cộng sản Đảng          
d- Câu a, b, c đều đúng

	2. 
	Nguyên nhân chủ yếu nào làm bùng lên cao trào cách mạng 1930 – 1931


a- Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta


b- Lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp đồng bào


c- Ảnh hưởng của phòng trào cách mạng thế giới


d- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lới chính trị đúng đắn

	3. 
	Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ cách mạng 1930 – 1945 là gì?


a- Đấu tranh giành quyền làm chủ
c- Giải phóng dân tộc

b- Giải phóng dân tộc và ruộng đất cho nông dân
d- Khởi nghĩa vũ trang

	4. 
	Từ ngày thành lập Đảng đến nay, có 4 đồng chí Tổng bí thư BCH TW Đảng từng hoạt động ở Sài Gòn:


a- Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Duẩn, Trường Chinh


b- Võ Văn Tần, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười


c- Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh


d- Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh

	5. 
	Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa các yếu tố nào?


a- Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản


b- Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân đang phát triển mạnh


c- Chủ nghĩa Mác phong trào công nhân - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước


d- Phong trào công nhân Việt Nam với sự hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc

	6. 
	Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì?


a- Đảng Cộng Sản Đông Dương   
c- Đảng Cộng sản Việt Nam

b- Đông Dương Cộng sản Đảng 
d- An Nam Cộng sản Đảng

	7. 
	Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng bao gồm các văn kiện nào?


a- Chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt


b- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và lời kêu gọi


c- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ vắn tắt


d- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt và lời kêu gọi

	8. 
	Tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt các đại biểu của tổ chức?


a- Cả 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền đất nước: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản Đảng


b- Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn


c- Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng


d- Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và An Nam Cộng sản Đảng

	9. 
	Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức vào thời gian và địa điểm nào?


a- Tháng 3/1935 tại MaCao (Trung Quốc) 
c- Tháng 3/1935 tại ngoại thành Hà Nội

b- Tháng 7/1935 tại MaCao (Trung Quốc) 
d- Tháng 7/1935 tại ngoại thành Hà Nội

	10. 
	Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?


a- Đ/c Hà Huy Tập                              
c- Đ/c Trần Phú

        
b- Đ/c Lê Hồng Phong                             
d- Đ/c Trịnh Đình Cửu  

	11. 
	Ngay sau đại hội lần thứ I, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai ?


a- Đ/c Trần Phú 
c- Đ/c Hà Huy Tập


b- Đ/c Hồng Phong 
d- Đ/c Trường Chinh


	12. 
	Luận cương Chính trị do Trần phú khởi ra vào năm nào?


a- Tháng 02/1930           
c- Tháng 10/1930


b- Tháng 9/1930                                              
d- Tháng 8/1930

	13. 
	Từ khi ra đời đến nay Đảng ta có bao nhiêu cương lĩnh?

          a- 2                                           
c- 3

          b- 4                                            
d- 5

	PHẦN 4: KIẾN THỨC VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

	1. 
	Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn được tổ chức vào thời gian và địa điểm nào?


a- Tháng 2/1950 tại Hà Nội

c- Tháng 2/1950 tại Thái Nguyên


b- Tháng 5/1950 tại Hà Nội

d- Tháng 5/1950 tại Thái Nguyên



	2. 
	Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?


a- Vũ Quang.
b- Vũ Mão.


c- Nguyễn Lam.
d- Vũ Trọng Kim.

	3. 
	Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?


a- Đ/c Vũ Quang.
c- Đ/c Vũ Mão.


b- Đ/c Nguyễn Lam.
d- Đ/c Vũ Trọng Kim

	4. 
	Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?


a- Đ/c Nguyễn Lam
c- Đ/c Vũ Quang


b- Đ/c Đặng Quốc Bảo
d- Đ/c Vũ Trọng Kim

	5. 
	Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?


a- Đ/c Hồ Đức Việt
c- Đ/c Vũ Mão


b- Đ/c Đặng Quốc Bảo
d- Đ/c Hà Quang Dự

	6. 
	Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện nay là ai?


a- Đ/c Vũ Trọng Kim
c- Đ/c Nguyễn Đắc Vinh

b- Đ/c Võ Văn Thưởng 
d- Đ/c Nguyễn Thị Mai

	7. 
	Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a- Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam 
c- Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

b- Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương
d- Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

	8.  
	Bài ca chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn ca) có tên là gì?


a- Thanh niên làm theo lời Bác

c- Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ


b- Tiến lên đoàn viên

d- Lên đàng

	9. 
	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức ………………. của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện? Đâu là cụm từ còn thiếu ?

      
a- Xã hội rộng rãi                                   
c- Chính trị - Xã hội

b- Chính trị                                             
d- a, b, c đều sai

	10. 
	Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?


a- Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I


b- Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I


c- Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II


d- Ngày cuối cùng của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa II

	11. 
	Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?


a- Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần


b- Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới


c- Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng


d- Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc

	12. 
	Tháng 3/1965 phong trào “5 xung phong” do ai phát động?


a- Ban Chấp hành Trung ương Đảng


b- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam


c- Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam


d- Đại hội Đoàn toàn miền Nam

	13. 
	Phong trào “Ba sẵn sàng” của đoàn viên thanh niên miền Bắc được Trung ương Đoàn phát động vào thời điểm nào?


a- 1961
c- 1965


b- 1963
d- 1967

	14. 
	Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?


a- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)


b- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976


c- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980)


d- Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên

	15. 
	“Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?


a- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II


b- Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II


c- Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II


d- Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II

	16. 
	“Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” - được chọn là khẩu hiệu hành động của Đoàn viên, thanh niên vào dịp


a- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/1969


b- Tháng 9/1969, khi Bác vừa mất


c- Hội nghị lần thứ 23 BCH Trung ương Đoàn khóa III (12/1976)


d- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV(11/1980)

	17. 
	Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?


a- 5 lần 
c- 6 lần


b- 7 lần
d- 8 lần

	18. 
	Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì

a- Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội; 

b- Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt; 

c- Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; 

d- Cả 3 câu trên đều đúng.

	19. 
	Câu nào sau đây khi nói về 8 phẩm chất mà người đoàn viên thanh niên cần có trong giai đoạn hiện nay?

a- Yêu nước - thương người - hiếu thảo - kính thầy - trung thực - kỷ luật - tiết kiệm 

b- Yêu nước - thương người - hiếu thảo - kính thầy - hiếu học - trung thực - kỷ luật - sáng tạo

c- Yêu nước - thương người - hiếu thảo - kính thầy - cần cù - trung thực - kỷ luật - tiết kiệm

d- Yêu nước - thương người - hiếu thảo -  kính thầy - hiếu học - sáng tạo - kỷ luật - tiết kiệm

	20. 
	Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?


a- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950)


b- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956)


c- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961)


d- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980)

	21. 
	Đoàn Thanh niên từ khi thành lập đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?


a- 7 lần đại hội
c- 8 lần đại hội


b- 9 lần Đại hội
d- 10 lần đại hội

	22. 
	Tác giả của bài Đoàn ca là ai?


a- Văn Cao
c- Hoàng Hà


b- Lưu Hữu Phước
d- Hoàng Hòa

	23. 
	Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

a- Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951


b- Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975


c- Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956


d- Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976

	24. 
	Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn:


a- Biểu thị sức mạnh ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    


b- Tính xung kích của thanh niên Việt Nam trong xây dựng Tổ quốc, con người Việt Nam giàu đẹp thông qua sự đoàn kết sức trẻ.


c- Biểu thị sức trẻ và tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước.


d- Biểu thị sức mạnh và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường xây dựng CNXH.

	25. 
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?


a- Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động 
c- Hiệp thương dân chủ


b- Tập trung dân chủ 
d- Tự nguyện, tự quản

	26. 
	Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?


a- Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc
c- Ban Chấp hành Đoàn các cấp


b- Đại hội đại biểu Đoàn các cấp
d- Ban Thường vụ Đoàn các cấp



	27. 
	Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?


a- 3 cấp
c- 5 cấp

b- 4 cấp
d- 6 cấp

	28. 
	Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?

a- Từ 15 tuổi -> 30 tuổi.          

c- Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.


b- Từ 16 tuổi -> 30 tuổi        
d- Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.

	29. 
	Đoàn viên có độ tuổi từ bao nhiêu trở lên thì được xem là đoàn viên trưởng thành?


a- 27 tuổi
c- 28 tuổi



b- 29 tuổi
d- 30 tuổi

	30. 
	Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?


a- Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua


b- Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua


c- Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua. 



d- Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.

	31. 
	Từ năm nào Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh niên”?


a- Năm 2001
c- Năm 2002 


b- Năm 2003
d- Năm  2004

	32. 
	Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:


a- Đồng chí Nguyễn Văn Linh

c- Đồng chí Đỗ Mười


b- Đồng chí Lê Khả Phiêu

d- Đồng chí Nông Đức Mạnh

	33. 
	Lá cờ mang dòng chữ “Vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, thanh niên anh dũng tiến lên” được trao tặng cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta vào thời gian nào?


a- Tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1951)


b- Tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1956)


c- Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1961)


d- Tại Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1966)

	34. 
	Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí?


a- 6 đồng chí
c- 7 đồng chí

b- 8 đồng chí
d- 9 đồng chí

	35. 
	Tên hai “Công trình Thanh Niên Cộng Sản” nổi bật nhất trong những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX là gì?


a- Xây dựng nhà máy Thủy điện Hoà Bình - Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại


b- Xây dựng đường dây điện Bắc Nam - Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 


c- Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà - Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình


d- Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La

	PHẦN 5: KIẾN THỨC VĂN HÓA – XÃ HỘI

	1. 
	Bạn hãy cho biết đường biên giới của nước Việt Nam có chiều dài là bao nhiêu Km - Việt Nam giáp với những nước nào?


a- 3.870 Km - Giáp với Trung Quốc – Lào - Camphuchia.


b- 3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Lào – Campuchia.  


c-   3.730 Km - Giáp với Trung Quốc - Thái - Campuchia - Lào.


d-  3.700 Km - Giáp với Campuchia - Miến Điện - Ấn Độ.


	2. 
	Hiện nay nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành?



a- 55

c-  63 


b-  60

d-  65

	3. 
	Môn thể thao nào được mệnh danh là môn thể thao vua?


a- Bóng đá
c- Điền kinh


b- Thể dục dụng cụ
d- Bóng chuyền

	4. 
	Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long vào thời gian nào:


a- 10/10/2008
c- 10/10/2009


b- 10/10/2010
d- 10/10/2011

	5. 
	“Chiếu dời đô” của vua Lý Công Uẩn ra đời vào năm:


a- 1010
c- 1011


b- 1100
d- 1101

	6. 
	Bắt đầu địa chỉ của 1 website, cụm chữ “WWW” là viết tắt của:


a- World wide web
c- World web wide


b- Web world wide
d- World widle web

	7. 
	Công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất hiện nay:


a- www.google.com
c-www.timkiem.com

b- www.yahoo.com
d- Tất cả đều sai

	8. 
	Màn hình máy vi tính là:


a- CPU
c- Monitor


b- USB
d- Desktop

	9. 
	Một lễ hội lớn của người Chăm (Bình Thuận), được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, đó là:


a- Lễ hội Ka tê
c- Lễ hội Ombongóc


b- Lễ hội mẹ Ponagar
d- Tất cả đều sai

	10. 
	Tết Choi-T’am-Th’mây được tổ chức hàng năm vào tháng 4, là Tết cổ truyền của dân tộc nào ở nước ta:


a- Thái – Lào (Tây Bắc)
c- Kh’mer (Nam Bộ)


b- Chăm (Trung Bộ)
d- H’mông (Tây Bắc)

	11. 
	“Đảo nào xa tít Đông nam – Trải qua lịch sử từng làm chứng nhân” là:


a- Côn Đảo
c- Phú Quốc


b- Quần đảo Trường Sa
d- Quần đảo Hoàng Sa

	12. 
	Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em:


a- 56 dân tộc
c- 54 dân tộc


b- 45 dân tộc
d- 52 dân tộc

	13. 
	Ngày 10/3 âm lịch hằng năm là ngày:


a- Giỗ tổ Hùng Vương
c- Giỗ tổ Thánh Gióng


b- Giỗ tổ Đức Thánh Trần
d- Giỗ tổ làng nghề

	14. 
	Văn học chữ Nôm của Việt Nam xuất thân từ thế kỷ:


a- VII
c- VIII


b- IX
d- X

	15. 
	Trong dân gian văn học nước ta có 1 “Bà Chúa thơ Nôm”, đó là:


a- Bà Huyện Thanh Quan
c- Huyền Trân công chúa


b- Hoàng hậu Nam Phương
d- Hồ Xuân Hương


	16. 
	Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Trãi:


a- Hịch tướng sĩ
c- Truyện Kiều


b- Bình Ngô đại cáo
d- Chinh phụ ngâm

	17. 
	Tác phẩm nổi tiếng “Truyện Kiều” là của tác giả:


a- Nguyễn Khuyến
c- Nguyễn Du


b- Nguyễn Trãi
d- Nguyễn An Ninh

	18. 
	Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:


a- Áo dài

c- Nhã nhạc cung đình Huế

b- Cồng chiêng Tây Nguyên

d- Cải lương Nam Bộ

	19. 
	Múa rối nước xuất hiện đầu tiên từ thời nào của nước ta:


a- Thời Lý
c- Thời Trần


b- Thời Lê
d- Thời Nguyễn

	20. 
	Nhân vật tiêu biểu của múa rối nước đó là:


a- Chú mục đồng
c- Chú tễu

b- Con trâu
d- Con rối

	21. 
	Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu nhất của Việt Nam, phát triển mạnh nhất ở khu vực:


a- Miền Nam Bộ
c- Miền Trung Bộ


b- Miền Tây Nam Bộ
d- Miền Bắc Bộ

	22. 
	Vở “Quan Âm Thị Kính” nổi tiếng thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ khán giả, được xếp vào vốn quý của sân khấu cổ truyền dân tộc thuộc thể loại nào sau đây:


a- Tuồng
c- Chèo


b- Cải lương
d- Hát bội

	23. 
	Ông tổ của nghệ thuật cải lương nước ta là:


a- Cao Văn Lầu
c- Nguyễn Văn Cao



b- Phan Hữu Vọng
d- Bùi Đức Chí

	24. 
	Hát quan họ là sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng miền nào nước ta:


a- Tây Ninh
c- Bắc Bộ


b- Bắc Ninh 
d- Ninh Bình

	25. 
	Làng tranh Đông Hồ ngày nay thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta:


a- Bắc Ninh
c- Thừa Thiên Huế


b- Bình Thuận
d- Quảng Trị

	26. 
	Tranh Đông Hồ nổi tiếng với tác phẩm “Đám cưới chuột” được vẽ trên loại giấy nào:


a- Giấy dó
c- Giấy điệp


b- Giấy polure
d- Giấy vân

	27. 
	Một làng nghề làm gốm nổi tiếng ở nước ta ở vùng Bắc Bộ thuộc vùng:


a- Lào Cai
b- Ninh Bình


c- Bát Tràng
d- Hội An

	28. 
	Dân số Việt Nam đang đứng ở mức nào sau đây:


a- Thứ 13 thế giới
b- Thứ 13 châu Á


c- Thứ 25 thế giới
d- Thứ 25 châu Á


	29. 
	Thành phố, tỉnh đông dân nhất Việt Nam là:


a- Thủ đô Hà Nội
b- Thành phố Hồ Chí Minh


c- Thành phố Huế
d- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

	30. 
	Dân tộc Kinh – dân tộc chiếm đông nhất trong số các dân tộc Việt Nam chiếm khoảng:


a- 86% dân số
b- 90% dân số


c- 92% dân số
d- 80% dân số


	31. 
	Trong số 54 dân tộc Việt Nam, có bao nhiêu dân tộc có chữ viết riêng:


a- 15 dân tộc
b- 24 dân tộc


c- 30 dân tộc
d- 36 dân tộc

	32. 
	Chữ viết tiếng Việt ngày nay có xuất xứ từ thế kỷ thứ mấy:


a- XV
b- XVI


c- XVII
d- XVIII

	33. 
	Người đã có công giới thiệu mẫu chữ dựa trên mẫu chữ La Tinh để phát triển thành chữ viết tiếng Việt ngày nay:


a- Cụ Nguyễn Đình Chiểu
b- Giáo sĩ Alexandre de Rhodes


c- Bác sĩ Yersin
d- Đại thi hào Nguyễn Du

	34. 
	Một biểu tượng văn hóa gắn liền với nền văn minh sông Hồng đặc trưng là:


a- Cồng chiêng
b- Trống đồng Ngọc Lũ


c- Trống đồng Đông Sơn
d- Nhà sàn

	35. 
	Việt Nam là một quốc gia thuộc:


a- Bán đảo Đông Dương

b- Quần đảo Hoàng Sa


c- Quần đảo Trường Sa

d- Bán đảo Thái Bình Dương

	36. 
	Đường biên giới đất liền Việt Nam dài khoảng:


a- 4350 km
b- 4450 km


c- 4550 km
d- 4650 km

	37. 
	Nơi hẹp nhất của nước Việt Nam hẹp khoảng:


a- 20 km
b- 30 km


c- 40 km
d- 50 km

	38. 
	Nơi rộng nhất của Việt Nam rộng khoảng:


a- 500 km
b- 600 km


c- 700 km
d- 800 km

	39. 
	Đỉnh núi cao nhất Việt Nam mang tên:


a- Đỉnh Langbiang
b- Đỉnh Hoàng Liên Sơn


c- Đỉnh Phanxipăng
d- Đỉnh Trường Sơn

	40. 
	Việt Nam tham gia Công ước về việc Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) vào năm:


a- 1972
b- 1977


c- 1982
d- 1987

	41. 
	Việt Nam tham gia Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) vào năm:


a- 2003
b- 2005


c- 2007
d- 2009

	42. 
	Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO là thành viên thứ mấy:


a- 145
b- 150


c- 155
d- 160

	43. 
	Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO vào ngày tháng năm nào:


a- 01/11/2007
b- 11/01/2008


c- 11/01/2007
d- 01/11/2008

	44. 
	Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ trong nhiệm kỳ nào:


a- 2006 – 2007
b- 2007 – 2008


c- 2008 – 2009
d- 2009 – 2010

	45. 
	Lễ cúng trăng của dân tộc Khmer vào rằm tháng 12 hằng năm là lễ hội mang tên:


a- Lễ Ocombok
b- Lễ Ka tê


c- Lễ Thinsak
d- Lễ Sukha

	46. 
	Phiên chợ tình độc đáo Khâu Vai nổi tiếng ở Việt Nam thuộc địa phận tỉnh nào:


a- Bắc Giang
b- Hà Giang


c- Lào Cai
d- Hưng Yên

	47. 
	Khi đến vùng đất Ngũ Hành Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam có 1 làng nghề truyền thống rất nổi tiếng chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch, đó là làng nghề:


a- Làng mỹ nghệ Ngũ Hành
b- Làng mỹ nghệ Quảng Nam


c- Làng mỹ nghệ Non Nước
d- Làng mỹ nghệ Mỹ Sơn

	48. 
	Làng gốm Bát Tràng ban đầu có tên:


a- Bạch Thổ phường
b- Bát Tràng phường


c- Tràng Tiền phường
d- Bạch Bát phường

	49. 
	Hội An – di sản văn hóa thế giới nằm bên cạnh dòng sông nào sau đây của đất Quảng Nam:


a- Sông Gianh
b- Sông Đuống


c- Sông Thu Bồn
d- Sông Hương

	50. 
	Thánh địa Mỹ Sơn – di sản văn hóa thế giới thuộc tỉnh:


a- Quảng Nam
b- Quảng Ngãi


c- Đà Nẵng
d- Quảng Trị

	51. 
	Thánh địa Mỹ Sơn là hệ thống những ngôi đền dâng cúng vị thần:


a- Thần Linga
b- Thần Siva


c- Thần Lingo
d- Thần Sivian

	52. 
	Di tích Mỹ Sơn được 1 học giả người Pháp phát hiện vào năm:


a- 1896
b- 1897


c- 1898
d- 1899

	53. 
	Di sản thiên nhiên nào của nước ta được UNESCO chính thức công nhận 2 lần về giá trị cảnh quan, giá trị địa chất, địa chất địa mạo vào năm 1994 và năm 2000:


a- Vịnh Hạ Long
b- Phong Nha – Kẻ Bàng


c- Thánh địa Mỹ Sơn
d- Rừng quốc gia Cúc Phương

	54. 
	Bãi biển nào ở nước ta được công nhận là 1 trong 29 bãi biển đẹp nhất thế giới:


a- Đà Nẵng
b- Vũng Tàu


c- Hạ Long
d- Nha Trang

	55. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Hòn Rơm, Mũi Né, Kê Gà, Phú Quý

a- Ninh Thuận
b- Bình Thuận


c- Khánh Hòa
d- Phú Yên

	56. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Cù Lao Phố, Bửu Long, làng bưởi Tân Triều…:


a- Đồng Nai
b- Bình Dương


c- Bà Rịa Vũng Tàu
d- Long An

	57. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Khu du lịch thác số 4, Trảng Cỏ - Bù Đăng, Sóc Xiêm….:


a- Bình Dương
b- Bình Thuận


c- Bình Phước
d- Bình Long

	58. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Lái Thiêu, Suối Trúc, Đại Nam…:


a- Bình Dương
b- Bình Phước


c- Tây Ninh 
d- Đồng Nai

	59. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Bến Thành, Bến Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất…:


a- Long An
b- Đồng Nai


c- Thành phố Hồ Chí Minh
d- Tây Ninh

	60. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Núi Bà Đen, Tòa thánh, Trung ương cục miền Nam…:


a- Thành phố Hồ Chí Minh
b- Tây Ninh


c- Bình Thuận
d- Đồng Nai

	61. 
	Tỉnh thành nào nổi tiếng với các điểm du lịch sau: Bạch Dinh, Suối nước nóng Bình Châu, Côn Đảo…:


a- Bà Rịa – Vũng Tàu
b- Thành phố Hồ Chí Minh


c- Bình Thuận
d- Bình Phước

	62. 
	Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam:


a- 65 tuổi
b- 69 tuổi


c- 72 tuổi
d- 75 tuổi

	63. 
	Dân tộc đông dân số thứ 2 sau dân tộc Kinh là:


a- Dân tộc Hoa
b- Dân tộc Thái


c- Dân tộc Mường
d- Dân tộc Tày

	64. 
	Nơi lưu danh các học vị tiến sĩ thời xưa:


a- Trường Quốc học Huế
b- Văn miếu Quốc tự giám

c- Chùa Bút
d- Chùa Một Cột

	65. 
	Huyện đảo Hoàng Sa của nước ta hiện nay thuộc địa phận tỉnh nào:


a- Đà Nẵng
b- Khánh Hòa


c- Bình Định
d- Phú Yên

	66. 
	Bản Hiến pháp sau cùng gần đây nhất của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là vào năm:


a- 1987
b- 1992


c- 1999
d- 2005

	67. 
	Biểu tượng cho ngành luật pháp là hình ảnh của:


a- Con rắn
b- Chiếc nón 


c- Cái cân
d- Chữ thập

	68. 
	“Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” được tổ chức hằng năm vào ngày:


a- 19/02
b- 19/03


c- 19/04
d- 19/05

	69. 
	Trò chơi dân gian được xem là nghệ thuật múa rối trên không?


a- Đu dây
b- Đi thăng bằng


c- Thả diều
d- Múa trên không

	70. 
	Nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh thành nào sau đây:


a- Thành phố Hồ Chí Minh
b- Bình Dương


c- Đồng Nai
d- Bình Phước

	71. 
	Hồ Dầu Tiếng là một hồ nước giáp ranh với 3 tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ, tỉnh thành nào sau đây không nằm trong 3 tỉnh thành trên:


a- Thành phố Hồ Chí Minh
b- Bình Dương


c- Tây Ninh
d- Đồng Nai

	72. 
	Tỉnh thành nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Bộ nổi tiếng với làng nghề gốm, điêu khắc gổ, tranh sơn mài truyền thống vẫn còn phát triển đến ngày nay:


a- Bình Dương
b- Bình Phước


c- Bình Thuận
d- Đồng Nai

	73. 
	Trung ương cục miền Nam hiện nay thuộc địa phận tỉnh nào:


a- Tây Ninh
b- Thành phố Hồ Chí Minh


c- Đồng Nai
d- Bình Dương

	74. 
	Sóc Bombo – địa danh nổi tiếng trong bài hát “Tiếng chày trên sóc Bombo” ngày nay thuộc địa phận tỉnh nào:


a- Đak Nông
b- Kontum


d- Bình Phước
d- Bình Dương

	75. 
	Một lễ hội cổ truyền của đồng bào S’tiêng có từ lâu đời diễn ra hằng năm vào thời điểm thu hoạch mùa màng xong (từ tháng 10 đến tháng 12):


a- Lễ hội đâm trâu mừng được mùa 
c- Lễ hội cầu mưa



b- Lễ hội quay đầu trâu mừng lúa mới
d- Lễ Bỏ Mã

	76. 
	Ngày Trái Đất hằng năm là ngày:


a- 05/06
b- 22/04


c- 01/12
d- 28/03

	77. 
	Giờ Trái Đất lần đầu tiên được khởi xướng lần đầu tiên tại thành phố nào trên thế giới:


a- Matxcova
b- London


c- Washington
d- Sydney

	78. 
	Sự kiện “Earth Hour – Giờ Trái đất” khuyến khích các hộ gia đình tắt đèn điện trong 1 giờ từ 20h30 – 21h30 (giờ địa phương) vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm được phát động bởi tổ chức:


a- Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên
b- Quỹ bảo tồn động vật


c- Hiệp hội động vật hoang dã
d- Tổ chức y tế thế giới

	79. 
	Trang phục được xem là truyền thống của nước Việt Nam, đó là:


a- Áo tứ thân
b- Áo bà ba


c- Áo dài
d- Áo yếm


	80. 
	Tác giả của loạt truyện “Kính vạn hoa” nổi tiếng, sau đó được chuyển thể sang phim thành công là:


a- Đạo diễn Nguyễn Minh Chung
b- Nhà văn Lý Lan


c- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
d- Nhà thơ  Nguyễn Đình Thi

	81. 
	Nhật kí được in thành sách mang tên “Mãi mãi tuổi 20” là nói về liệt sĩ:


a- Đặng Thùy Trâm
b- Nguyễn Văn Thạc


c- Nguyễn Văn Minh
d- Đặng Thùy Minh

	82. 
	Sách  “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” nói về cuộc chiến ác liệt xảy ra tại:


a- Tây Nguyên – Buôn Mê Thuộc
b- Đức Phổ - Quảng Ngãi


c- Đồng Xoài – Bình Phước
d- Biên Hòa – Đồng Nai


	83. 
	Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm khi tham gia chiến trường Quảng Ngãi với tư cách là một:


a- Dược sĩ
b- Y sĩ


c- Bác sĩ
d- Y tá

	84. 
	Nhà văn được mệnh danh là “Ông vua phóng sự” những năm 1930 nổi tiếng với tác phẩm “Số đỏ” là:


a- Vũ Trọng Phụng
b- Nam Cao


c- Vũ Đình Chí
d- Vũ Bằng

	85. 
	Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn – người đã có công đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới, nổi tiếng là nghệ sĩ chuyên về:


a- Violon
b- Guitar


c- Piano
d- Harmonica

	86. 
	Hầu hết dân số Việt Nam tham gia vào tôn giáo nào sau đây:


a- Thiên chúa giáo
b- Phật giáo


c- Đạo Hồi
d- Đạo Cao Đài

	87. 
	Lễ hội Chùa Hương được diễn ra hằng năm bắt đầu vào ngày:


a- Mồng 10 tháng 3 âm lịch
b- Mồng 6 tháng giêng


c- Ngày 23 tháng chạp
d- Mồng 5 tháng 5 âm lịch

	88. 
	Lễ hội chùa Hương được tổ chức tại xã Hương Sơn thuộc tỉnh:


a- Hà Tây
b- Hà Nội


c- Nam Định
d- Ninh Bình

	89. 
	Ngày “Cá tháng tư” hằng năm được xem là:


a- Ngày chơi khăm
b- Ngày vui vẻ


c- Ngày nói dối
d- Ngày tạt nước

	90. 
	Tác giả những bài hát sau là ai: Em là hoa hồng nhỏ, Huyền thoại mẹ, Nối vòng tay lớn…:


a- Hoàng Hà
b- Trịnh Công Sơn


c- Phạm Tuyên
d- Lưu Hữu Phước

	91. 
	Có một nhạc sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tình ca buồn, da diết được nhiều thế hệ ca sĩ hát, đến nỗi người ta dành một dòng nhạc riêng mang tên vị nhạc sĩ đó, đó là:


a- Nhạc sĩ Phạm Duy
b- Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện


c- Nhạc sĩ Nhất Huy
d- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

	92. 
	Lễ hội cầu ngư – cúng cá Ông được tổ chức hằng năm ở các vùng ven biển nước ta với ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn của dân chài đối với công đức cá Ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi về lộng an toàn; đó là nói về loài cá nào sau đây:


a- Cá Ông
b- Cá Voi


c- Cá Heo
d- Cá Hô

	93. 
	Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên của nước ta nổi tiếng với rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, với số lượng khoảng:


a- Khoảng 500 đảo
b- Khoảng 500 – 1000 đảo


c- Khoảng 1000 – 1500 đảo
d- Khoảng 1500 – 2000 đảo

	94. 
	Vườn quốc gia Cúc Phương ngày nay thuộc tỉnh:


a- Ninh Bình
b- Quảng Bình


c- Thừa Thiên Huế
d- Quảng Trị

	95. 
	Ở Việt Nam có 1 loại chim được đưa vào danh sách đỏ - cấm săn bắt là:


a- Đại bàng
b- Sếu đầu đỏ


c- Vẹt
d- Chào mào

	96. 
	Tác giả bài cải lương “Dạ cổ hoài lang” là:


a- Cao Quỳnh Cư
b- Cao Văn Vọng


c- Cao Văn Lầu
d- Nguyễn Thành Châu

	97. 
	Ngày Quốc tế phòng chống AIDS hằng năm là ngày:


a- 30/11
b- 06/05


c- 05/06
d- 01/12

	98. 
	Ngày 05/06 hằng năm là ngày:


a- Môi trường Việt Nam
b-Gia đình Việt Nam


c- Ngày chống hút thuốc lá
d- Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

	99. 
	Nước ta hiện nay có bao nhiêu nhân vật được công nhận là “Danh nhân văn hóa thế giới”

a- 2

b- 3


c- 4

d- 5

	100. 
	Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm:


a- 2004
b- 2005


c- 2006
d-2007

	101. 
	Trang phục đặc trưng của người dân miền Nam là:


a- Áo dài
b- Áo bà ba


c- Áo tứ thân
d- Áo the

	102. 
	Trang phục đặc trưng của người dân miền Bắc là:


a- Áo dài
b- Áo bà ba


c- Áo tứ thân
d- Áo the

	103. 
	Đền Hùng, nơi thờ phụng tổ tiên của dân tộc Việt Nam được xây dựng ở:


a- Phú Thọ
b- Tuyên Quang


c- Hà Nội
d- Yên Bái

	104. 
	Trong thành phố, thị xã, thị trấn, tốc độ tối đa của xe môtô 2-3 bánh là:


a- 30 km/h
b- 35 km/h


c- 40 km/h
d- 45 km/h

	105. 
	Có thể chia Ma túy làm 3 nhóm, đó là:


a- Thuốc phiện - cần sa - Heroin
c- Thiên nhiên – bán tổng hợp – tổng hợp

b- Thuốc ngủ - thuốc phiện - heroin
d- Heroin – Nhựa hashish – hồng phiến

	106. 
	Ta nói AIDS nguy hiểm là vì:


a- Bệnh chết người, chưa có thuốc phòng và trị


b- Lây lan âm thầm do không biết ai là người bị nhiễm


c- Ảnh hưởng trầm trọng đến cá nhân, gia đình và xã hội


d- Tất cả đều đúng

	107. 
	AIDS là tên gọi tắt của: Acquired Immuno Deficiency Syndrome, có nghĩa là:


a- Hội chứng suy yếu bạch cầu mắc phải


b- Hội chứng suy giảm hồng cầu mắc phải


c- Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc bệnh


d- Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

	108. 
	Đối xử với người bị nhiễm HIV là:


a- Đối xử phân biệt, kỳ thị, rêu rao, cách li với cộng đồng.


b- Giúp đỡ bằng thái độ tôn trọng, lòng nhân ái và chân thành.


c- Quan tâm động viên


d- Câu câu b, c đúng

	109. 
	Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay gồm có những cơ quan:


a- Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân, Tòa án, viện kiểm sát


b- Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp


c- Các cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan chấp hành, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát và Chủ tịch nước


d- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng

	110. 
	Ủy ban nhân dân là cơ quan:


a- Quyền lực Nhà nước
b- Chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp

c- Tư pháp
d- Tất cả đều đúng

	111. 
	Các tổ chức nào sau đây có thể tham gia tố tụng hình sự:

a- Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CLB Pháp lý

b- Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ

c- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức xã hội khác

d- Liên đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, CLB Pháp lý, các tổ chức xã hội khác

	112. 
	Công dân được gọi thi hành nghĩa vụ quân sự trong thời bình ở độ tuổi:


a- Từ đủ 18 tuổi đến hết 25
b- Từ 18 tuổi đến 25 tuổi


c- Từ 17 tuổi đến 25 tuổi
d- Từ đủ 17 tuổi đến hết 25 tuổi

	113. 
	Những nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam được tổ chức văn hóa Thế giới phong tặng “Danh nhân văn hóa thế giới”:


a- Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh


b- Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh


c- Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh


d- Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh

	114. 
	Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào; bản tuyên bố này được ký kết ở đâu:


a- 08/08/1964 – tại Manila

b- 08/08/1966 - tại Kualalumpur


c- 08/08/1965 – tại Jakarta

d- 08/08/1966 – tại Bangkok

	115. 
	Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước vào:


a- Ngày 5/1/1946
c- Ngày 6/1/1946




b- Ngày 6/12/1946 
d- Ngày 03/9/1945

	116. 
	Việt Nam được kết nạp vào Liên hiệp quốc vào thời gian nào:


a- Tháng 09/ 1975
b- Tháng 09/ 1976


c- Tháng 09/ 1977
d- Tháng 09/ 1978

	117. 
	Chùm 3 bài thơ “Thu điếu”, “Thu ẩm”, “Thu vịnh” là của ai:


a- Nguyễn Đình Chiểu
b- Nguyễn Khuyến


c- Tản Đà
d- Hồ Chí Minh

	118. 
	Luật Thanh niên chính thức có hiệu lực vào thời gian nào:


a- 01/07/2005
b- 29/11/2006


c- 01/07/2007
d- 29/11/2005

	119. 
	Tác giả của lá cờ đỏ sao vàng là ai:


a- Văn Cao
b- Trần Văn Cẩn


c- Nguyễn Hữu Tiến
d- Nguyễn Văn Tiến

	120. 
	Tác giả bài Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam là:


a- Nhạc sĩ Văn Cao
b- Nhạc sĩ Văn Ký


c- Nhạc sĩ Hoàng Hòa
d- Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

	121. 
	Người điều khiển xe môtô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?


a- Nồng độ cồn vượt quá 20 miligam/100 mililít máu.


b- Nồng độ cồn vượt quá 30 miligam/100 mililít máu.


c- Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/100 mililít máu.


d- Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu.

	122. 
	Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?


a- Xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh  từ 50 cm3 trở lên.


b- Xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở xuống.


c-Xe ô tô tải 3,5 tấn, xe chở người đến 9 chỗ ngồi


d- Tất cả các ý trên.

	123. 
	Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?


a- Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, thị xã, thị trấn


b- Khi đi trên các tuyến đường quốc lộ


c- Khi đi trên các tuyến đường cao tốc


d- Khi tham gia giao thông

	124. 
	Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm không?


a- Nghiêm cấm.


b- Không bị nghiêm cấm.


c- Nghiêm cấm trong trường hợp sử dụng trái phép.


d- Không bị nghiêm cấm trong trường hợp sử dụng trái phép.

	125. 
	Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô được quy định là bao nhiêu?


a- Không quá 8 giờ và không được lái xe liên tục quá 3 giờ.


b- Không quá 8 giờ và không được lái xe liên tục quá 5 giờ.


c- Không quá 10 giờ và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.


d- Không quá 10 giờ và không được lái xe liên tục quá 5 giờ.

	PHẦN 6: KIẾN THỨC VỀ HỘI LHTN VIỆT NAM

	1. 
	Tên gọi đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:


a- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam


b- Liên đoàn Thanh niên Việt Nam


c- Hội Thanh niên cứu quốc Việt Nam


d- Liên đoàn Thanh niên dân chủ Việt Nam

	2. 
	Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?


a- 26/3/1931.
b- 27/3/1931.


c- 26/3/1946.
d- 27/3/1946.

	3. 
	Chủ  tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:


a- Trần Văn Ơn
c- Nguyễn Chí Thanh


b- Nguyễn Lam
            
d- Phạm Ngọc Thạch

	4. 
	Ai trong các đồng chí sau không phải là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ


a- Hoàng Bình Quân 
c- Trần Bạch Đằng


b- Lê Quang Vịnh 
d- Nguyễn Hữu Thọ

	5. 
	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?


a- 6
c- 8


b- 7
d- 9

	6. 
	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là:


a- Tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi 
c- Tổ chức xã hội rộng rãi


b- Tổ chức quần chúng rộng rãi
d- Tất cả đều đúng

	7. 
	Ngày 15/10/1956 là ngày:


a- Truyền thống Hội LHTN Việt Nam 
c- cả a và b đều đúng


b- Thành lập Hội LHTN Việt Nam
d- cả a và b đều sai

	8. 
	Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VII – sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào? tại đâu?


a- Trong 3 ngày 27 - 29/12/2015 tại Thủ đô Hà Nội

b- Trong 3 ngày 26 - 27/12/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh


c- Trong 2 ngày từ 14 – 16/5/2015 tại Thủ đô Hà Nội


d- Trong 3 ngày từ 17 – 19/5/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh

	9. 
	Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VII (2015 - 2020) đã phát động trong thanh niên cả nước phong trào

a- “Tôi yêu Việt Nam” 
c- “Khi Tổ quốc cần”

b- “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
d- “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”

	10. 
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện nay là:


a- Anh Võ Văn Thưởng 
c- Anh Nguyễn Phước Lộc


b- Anh Nguyễn Phi Long
d- Anh Phan Văn Mãi

	11. 
	Truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là “Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp ____ ____ cho độc lập dân tộc, thống nhất đất  nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (điền vào chỗ trống):


a- sức mình
c- sức trẻ


b- xứng đáng
d- toàn diện

	12. 
	Bài ca chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là: 


a- Thanh niên làm theo lời Bác 
c- Lên đàng


b- Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
d- Khát vọng tuổi trẻ

	13. 
	Tác giả bài ca chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên do ai sáng tác?


a- Nhạc: Huỳnh Văn Tiểng – 
Lời: Lưu Hữu Phước


b- Nhạc: Lưu Hữu Phước – 
Lời: Huỳnh Văn Tiểng


c- Nhạc: Văn Cao – 
Lời: Lưu Hữu Phước


d- Nhạc: Hoàng Hà – 
Lời: Lưu Hữu Phước

	14. 
	Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chương và bao nhiêu điều?


a- 7 chương, 28 điều              
c- 7 chương, 27 điều


b- 8 chương, 27 điều                  
 
d- 8 chương, 28 điều

	15. 
	Hội Liên hiệp Thanh niên có mục đích:


a- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh


b- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN


c- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN 


d- Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tán thành điều lệ Hội và cùng phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh

	16. 
	Hội LHTN Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:


a- Tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

b- Tự nguyện, tự quản; tập trung dân chủ; dưới sự lãnh đạo của Đảng;


c- Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.


d- Đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

	17. 
	Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy quyền và mấy nhiệm vụ:


a- 4 quyền – 3 nhiệm vụ
c- 3 quyền – 4 nhiệm vụ


b- 5 quyền – 4 nhiệm vụ

d- 4 quyền – 5 nhiệm vụ

	18. 
	Tiêu chuẩn được xét công nhận là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:


a- Công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội


b- Công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội


c- Công dân Việt Nam từ 15 đến 30 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội


d- Công dân Việt Nam từ 15 đến 35 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội

	19. 
	Những thanh niên sau đây không được xem xét công nhận vào Hội:


a- Đang trong thời gian thi hành án, tù giam, cải tạo tập trung, mất quyền công dân;


b- Mắc bệnh tâm thần; Mắc bệnh nan y, truyền nhiễm;


c- Cả a và b đều đúng.


d- Cả a và b đều sai.

	20. 
	Thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam là:


a- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;



b- Hội Sinh viên Việt Nam;


c- Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là thành viên tập thể của Hội; các tổ chức thanh niên theo ngành nghề, sở thích; các đội hình thanh niên xung phong; các tổ chức thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động công tác ở nước ngoài tuân thủ theo Pháp luật nước sở tại và nước cộng hoà XHCN Việt Nam, nếu tán thành Điều lệ Hội thì được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội xét công nhận là thành viên tập thể của Hội.


d- Tất cả đều đúng.

	21. 
	Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thuộc cấp nào?


a- Cấp tỉnh, thành
c- Cấp phường, xã


b- Cấp quận, huyện

d- Cấp tỉnh, thành và cấp quận, huyện

	22. 
	Số lượng Ban Kiểm tra ở mỗi cấp do ai quy định?


a- Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam


b- Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Hội LHTN Việt Nam ở mỗi cấp


c- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội


d- Tất cả đều sai

	23. 
	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có mấy chức năng:


a- 2 chức năng
c- 4 chức năng


b- 3 chức năng

d- 5 chức năng

	24. 
	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức ở mấy cấp, quy định tại điều mấy?


a- 4 cấp, điều 12
c- 4 cấp, điều 13


b- 5 cấp, điều 12

d- 5 cấp, điều 13

	25. 
	Cơ quan hiệp thương cao nhất của mỗi cấp là? Do ai triệu tập?


a- Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam của cấp đó, do Ủy ban Hội cấp đó triệu tập


b- Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Hội LHTN Việt Nam của cấp đó, do Ủy ban Hội cấp đó triệu tập


c- Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Hội LHTN Việt Nam của cấp đó, do Ủy ban Hội cấp trên triệu tập


d- Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Hội LHTN Việt Nam của cấp đó, do Ủy ban Hội cấp trên triệu tập

	26. 
	Hội LHTN Việt Nam là thành viên của:


a- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
c- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;


b- Ủy ban nhân dân các cấp;
d- Tất cả đều sai.

	27. 
	Khẩu hiệu của Hội LHTN Việt Nam là:


a- “Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại” – “Sẵn sàng”;


b- “Vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh – Thanh niên!” – “Tiến!”;


c- “Vì Tổ quốc Việt Nam văn minh và giàu mạnh – Thanh niên!” – “Tiến!”;


d- “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh – Thanh niên!” – “Tiến!”.

	NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM

	1. 
	Nghi thức Hội là hệ thống những quy định:


a- Nghi thức, thủ tục, đội hình, đội ngũ


b- Nghi lễ, động tác cá nhân, đội hình


c- Nghi thức, nghi lễ


d- Phát triển từ nghi thức Đội

	2. 
	Nghi thức chào tay của Hội thể hiện:


a- Sức mạnh, 
c- Ý thức trách nhiệm đối với tổ chức Hội


b- Sự tôn trọng
d- Tất cả đều đúng


	3. 
	Có bao nhiêu tư thế của cờ trong Nghi lễ chào cờ của Hội?


a- 3
c- 5


b- 4
d- 6

	4. 
	Có bao nhiêu hình thức nghi lễ trong chào cờ của Hội?


a- 1 
c- 3


b- 2                                                       
 
d- 4

	5. 
	Nghi thức Hội được áp dụng chính thức cho:


a- Các hội thi 



b- Sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Hội LHTN Việt Nam

 
c- Các dịp lễ - các hội trại


d- Tất cả đều sai

	6. 
	Có bao nhiêu hình thức rước cờ trong Nghi lễ chào cờ?:


a- 1                                          
c- 3


b- 2

d- 4

	7. 
	Trong Nghi thức Hội có tất cả bao nhiêu cự ly:


a- 1 cự ly                               
c- 3 cự ly


b- 2 cự ly                                 
d- 4 cự ly

	8. 
	Trong Nghi thức Hội, có mấy trường hợp điểm số - báo cáo:


a- 1
c- 3


b- 2
  
d- 4

	9. 
	Ý nghĩa chung của biểu trưng Hội là:


a- Thể hiện ước mơ nối vòng tay lớn;


b- Thể hiện ước mơ giao lưu, kết bạn;


c- Thể hiện ước mơ vươn đến sự hoàn thiện, đoàn kết;


d- Thể hiện sự đoàn kết, thân ái; động viên lớp trẻ hướng đến tương lai

	PHẦN 7: KIẾN THỨC VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


1/ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi được thông qua tại hội nghị lần thứ mấy và BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá mấy ban hành:

a. Hội nghị lần thứ 5. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 7.

b. Hội nghị lần thứ 4. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 6.

c. Hội nghị lần thứ 3. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 8.  

d. Hội nghị lần thứ 3. BCH/TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá 9.

2/ Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có:

            a. 5 chương – 16 điều                                      c. 7 chương – 17 điều. 

            b. 5 chương – 14 điều                                     d. 7 chương – 19 điều. 

3/ Phần mở đầu trong điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có đoạn nêu:

            a. “… Đội TNTP Hồ Chí Minh là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”  x
            b. “… Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng chính trị trong nhà trường và địa bàn dân cư, là lực lượng tiên phong của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”
            c. “… Đội là lực lượng nòng cốt trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…”
            d. “… Đội là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…là vai trò tiên phong của tổ chức chính trị…”.
4/ Để chuẩn bị cho “Hội khoẻ phù đổng” nếu là một chi đội trưởng em hãy chọn ai trong số các bạn sau tham dự:
            a. Bạn Nam, học giỏi, yêu thích thể thao, biết đá cầu, bạn bị bệnh thấp khớp.
            b. Bạn Tùng, học trung bình, thích hoạt động, không biết về các môn thể thao.
            c. Bạn Huy, học lực khá, nhiệt tình tham gia các phong trào, chạy nhanh và rất thích các môn thể thao.  x
            d. Chọn cả 3 câu a, b, c.
5/ Để chuẩn bị cho Đại hội chi đội, cần phải sắp xếp lại bàn ghế, cắt dán chữ em sẽ chọn bạn nào để giao công việc này:
            a. Bạn Hoa khéo tay hay làm.                         c. Bạn Hùng to, khoẻ.
            b. Bạn Long hát hay                                        d. Chọn câu a và c.  x
6/ Tập sách tư liệu cần thiết của TPT Đội khi sinh hoạt đội với các em là:
            a. Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.  x
            b. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
            c. Điều lệ và hướng dẫn Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
            d. Điều lệ và thực hành Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
7/ Khái niệm chương trình rèn luyện Đội viên là:
            a. Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và đội viên.
            b. Giáo dục cho đội viên toàn diện các mặt.
            c. Câu a và b sai.
            d. Câu a và b đúng.  x
8/ Chương trình rèn luyện Đội viên gồm 3 bậc:
            a. Sẵn sàng - trưởng thành - tiền phong.
            b. Sơ cấp - trung cấp - cao cấp.
            c. Măng non - sẵn sàng - trưởng thành.  x
            d. Sẵn sàng - măng non - dự bị Đoàn.
9/ Chương trình RLĐV là một trong các nhiệm vụ của đội viên được quy định:*
            a. Khoản 3 - Điều 2 - Chương 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
            b. Khoản 2 - Điều 3 - Chương 2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
            c. Khoản 1 - Điều 4 - Chương 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.  x
            d. Khoản 1 - Điều 4 - Chương 2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
10/ Giới thiệu đội viên mới để chi đội xét, kết nạp, giới thiệu đội viên để chi đội cử làm phụ trách Sao nhi đồng:
            a. Liên đội                                                       c. Phân đội.  x
            b. Chi đội                                                         d. Cả 3 câu a, b, c đúng.
11/ Các liên đội và chi đội tạm thời thành lập ở:
            a. Các cung, nhà thiếu nhi, các câu lạc bộ, trại hè, Trường Đội.  x
            b. Trong trường học.
            c. Trên địa bàn dân cư.
            d. Cả 3 câu a, b, c đúng.
12/ Mọi công việc của đội đều do mỗi đội viên và tập thể đội dân chủ bàn bạc và quyết định. Đó là thể hiện:
            a. Sự phụ trách của Đoàn.
            b. Sự tự quản của Đội.  x
            c. Nguyên tắc hoạt động Đội.
            d. Sự phụ trách của Đoàn và sự tự quản của Đội.
13/ Sự tự quản của Đội được thể hiện:
            a. Sự thảo luận, mọi thành viên có quyền biểu quyết, trình bày ý kiến của mình.
            b. Khi quyết định thì số ít phải tuân theo số nhiều, mọi quyết định dựa vào ý kiến của đa số.
            c. Khi chỉ đạo thực hiện thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên, đội viên phải phục tùng chỉ huy.
            d. Cả 3 câu a, b, c đúng.  x
14/ Trong quá trình thảo luận nhóm, người trưởng nhóm phải:
            a. Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý.
            b. Xác định mục tiêu của buổi thảo luận.
            c. Lựa chọn địa điểm, khung cảnh hợp lý.
            d. Khéo léo mời gọi, khuyến khích đối với nhóm viên rụt rè hoặc ngăn chặn những nhóm viên lấn át người khác.  x
15/ Sinh hoạt Sao nhi đồng là những em từ:
            a. 5 – 8 tuổi                                                     c. 6 tuổi trở lên.
            b. 6 – 8 tuổi  x                                                 d. Tất cả đều sai.
16/ Mỗi Sao nhi đồng có từ:
            a. 5 em trở lên.                                                c. 5 em trở xuống.
            b. 5 – 10 em.  x                                                d. Tất cả đều sai.
17/ Tên Sao được đặt do:
            a. Các thành viên trong Sao tự chọn. x                       c. Phụ trách Sao chọn.
            b. Giáo viên chủ nhiệm chọn                                      d. Trưởng Sao chọn.
18/ Trưởng Sao do:
            a. Phụ trách Sao đề nghị.                                 c. Các bạn trong Sao bầu ra.  x
            b. Giáo viên chủ nhiệm chọn                           d. Tất cả đều đúng.
19/ Bài hát truyền thống của Sao là:
            a. “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh” nhạc và lời của nhạc sĩ Phong Nhã.
            b. “Nhanh bước nhanh nhi đồng” nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
            c. “Nhanh bước nhanh nhi đồng” nhạc và lời của nhạc sĩ Phong Nhã.  x
            d. Tất cả đều sai.
20/       “Một xin rửa sạch nước thù
            Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
            Ba kèo oan ức lòng chồng
            Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”
Bốn điều trên là lời tuyên thệ của ai, trước khi xuất quân đi đánh giặc ngoại xâm?
            a. Bùi Thị Xuân                                               c. Trưng Trắc – Trưng Nhị.  x
            b. Triệu Thị Trinh                                            d. Cả 3 người.
21/ Thời các vua Hùng, nước ta lấy quốc hiệu là gì?
            a. Văn Lang  x                                                 c. Âu Lạc.
            b. Vạn Xuân                                                    d. Đại Cồ Việt.
22/ Cuộc tiến công chiến lược của quân và dân ta đã nhanh chóng phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược vào mùa Xuân 1975 từ sau chiến thắng của:
            a. Chiến dịch Tây Nguyên   x                         c. Chiến dịch đường 14 Phước Long.
            b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng                         d. Câu a và b đúng.
23/ Ai là người cắm lá cờ giải phóng trên cột cờ Dinh Độc lập vào ngày 30/04/1975 lịch sử đánh dấu một bước ngoặc mới về sự độc lập, tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam ta?
            a. Nguyễn Thành Trung                                  c. Hồ Thị Bi.
            b. Lê Quang Thuận  x                                     d. Đoàn Thị Thu.
24/ Ngày 15/05/1941, theo chỉ thị của Đảng, Đội TNTP và Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập. Hãy cho biết 2 tổ chức Đội này được thành lập ở đâu?
            a. Hà Nội                                                         c. Việt Bắc.
            b. Pắc Bó – Cao Bằng  x                                 d. Chiêm Hoá – Tuyên Quang.
25/ Tổ chức nào được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Đội TNTP và Đội Nhi đồng cứu quốc?
            a. Mặt trận Việt Minh                                     c. Đoàn Thanh niên cứu quốc.  x
            b. Tổ chức Đảng                                              d. Cả 3 câu đều đúng.
26/ Bác Hồ sinh ngày 19/05/1890 tại làng Kim Liên (tức làng Sen) xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, tỉnh Nghệ An (nay là Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân. Thuở nhỏ tên Bác Hồ là gì?
            a. Nguyễn Ái Quốc                                         c. Nguyễn Sinh Cung.  x
            b. Nguyễn Tất Thành                                      d. Hồ Chí Minh.
27/ Mỗi Sao nhi đồng có một phụ trách Sao là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh do:
            a. Các em nhi đồng đề cử.                               c. Phụ trách Đội chọn cử.
            b. Chi đội chọn cử. x                                       d. Giáo viên chủ nhiệm chọn cử.
28/ Các loại chuyên hiệu rèn luyện đội viên gồm có:
            a. 11 chuyên hiệu.                                           c. 13 chuyên hiệu. x   
            b. 12 chuyên hiệu.                                           d. 15 chuyên hiệu.
29/ Hát đúng Quốc ca, Đội ca là một trong những tiêu chuẩn rèn luyện:
            a. Hạng ba – Chuyên hiệu nghi thức Đội viên.                       c. Câu a và b đúng. x
            b. Hạng ba -  chuyên hiệu nghệ sĩ nhỏ.                                   d. Câu a và b sai.
30/ Tham gia giữ trật tự và an toàn giao thông ở địa phương là một trong số tiêu chuẩn của:
a. Hạng nhất - chuyên hiệu an toàn giao thông. x
b. Hạng nhì - chuyên hiệu an toàn giao thông.
c.  Hạng ba - chuyên hiệu an toàn giao thông.
d. Tất cả đều sai.
31/ Hội thi của Đội là:
a. Phương pháp kiểm tra, đánh giá các thành tích.
b. Phương pháp kiểm tra kết quả hoạt động của cá nhân và tập thể Đội.
c. Vui chơi thoả thích.
d. Hai câu a và b đều đúng. x
32/ Hội thi có tác dụng rất tốt đối với các em đội viên, đó là:
a. Giúp các em tự rèn luyện để hoàn thiện và khẳng định mình.
b. Giúp các em có tác phong nhanh nhẹn, tháo vát.
c. Giúp các em có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần tập thể.
d. Tất cả a, b, c, đều đúng. x
33/ Phụ trách Đội trong nhà trường bao gồm:
a. Tổng phụ trách, phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng. x
b. Tổng phụ trách, phụ trách chi đội và phụ trách Sao nhi đồng.
c. Tổng phụ trách và phụ trách Đội nhi đồng.
d. Phụ trách chi và phụ trách nhi đồng.
34/ Lựa chọn, quy hoạch đội ngũ chỉ huy Đội, tiến hành bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho các ban chỉ huy Đội. Đó là nhiệm vụ chính:
            a. Phụ trách nhi đồng.                                     c. Tổng phụ trách. x
            b. Phụ trách chi đội.                                        d. Tất cả a, b, c đều đúng.
35/ Trước khi tiến hành dựng lều, ta phải:
            a. Chọn vị trí cắm lều.                                     c. Kiểm tra vật dụng lều.
            b. Chọn hướng lều.                                         d. Tất cả đều đúng. x
36/ Buổi tối của ngày trại đầu tiên thường diễn ra hoạt động:
            a. Lửa trại. x                                                    c. Trò chơi lớn.
            b. Đi chơi.                                                       d. Tất cả a, b, c đều đúng.
37/ Lửa trại là một hoạt động:
a. Được diễn ra ngoài trời để các thành viên biểu lộ khả năng.
b. Là khung trời dành cho con người được sống quanh lửa cùng sống với thiên nhiên.
c. Giúp con người siết chặt vòng tay thân ái.
d. Cả ba đều đúng. x
38/ Hình phạt trong trò chơi được quan niệm là:
            a. Phạt người chơi.                                          c. Nhắc nhở người chơi.
            b. Một trò chơi. x                                            d. Dằn mặt người chơi.          
39/ Bài hát “Quốc ca” là sáng tác của nhạc sĩ:
            a. Lưu Hữu Phước.                                         c. Nguyễn Văn Hiên.
            b. Văn Cao. x                                                  d. Hoàng Việt.
40/ Bài hát “Cùng nhau ta đi lên” sáng tác: Phong Nhã được chọn là bài hát:
            a. Đội ca.         x                                              c. Quốc ca.
            b. Đoàn ca.                                                      d. Quốc tế ca.
41/ Bài hát “Tiến lên đoàn viên” là sáng tác của nhạc sĩ:
            a. Phong Nhã.                                                 c. Hoàng Hà.
            b. Phạm Chu.                                                   d. Phạm Tuyên. x
42/ “Dân ca” là những bài hát do:
            a. Nhân dân sáng tác. x                                   c. Nhiều người sáng tác.
            b. Một tác giả sáng tác.                                   d. Một nhóm sáng tác.
43/ Câu hát “Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ” là câu hát trong bài:
            a. Cùng nhau ta đi lên.                                    c. Đội ca.
            b. Tiến lên đoàn viên.                                      d. Cả a và c đều đúng. x
44/ Câu hát “Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng, như quân tiên phong bước trên đường giải phóng, tiếng kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng”. Được viết trong bài hát:
a. Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. – Sáng tác  Phong Nhã.  x
b. Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Sáng tác Phạm Tuyên.
c. Đội ta lớn lên cùng đất nước – Sáng tác Phong Nhã.
d. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
45/ Câu hát “Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít.
                        Dấn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu.
                        Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù
                        Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù…”
Trong bài hát “Kim Đồng” sáng tác của nhạc sĩ
            a. Phong Nhã. x                                              c. Hoàng Vân.
            b. Lưu Hữu Phước.                                         d. Nguyễn Văn Tý.
46/ Câu hát “Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi ghi công ơn của Đảng Tiền phong em sướng vui. Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta, vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa”. Trong bài hát:
a. Em là mầm non của Đảng – sáng tác Mộng Lân. x
b. Em là búp măng non – sáng tác Mộng Lân.
c. Đảng như ánh Thái Dương – sáng tác Mộng Lân.
d. Có Đảng cuộc đời nở hoa – sáng tác Mộng Lân.
47/ Trong sinh hoạt của Đội, kể chuyện về những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi như: Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám sẽ giúp cho các em điều gì?
a. Hiểu được sự hy sinh và lòng dũng cảm của các anh.
b. Học tập và noi gương theo các anh.
c. Hiểu thêm về cuộc sống của các anh.
d. Hai câu a và b đều đúng. x
48/ Đối với lứa tuổi nhi đồng thường là bài hát có sắc thái tình cảm:
            a. Thơ ngây, ngộ nghĩnh.                                c. Nói lên những suy nghĩ sâu xa.
            b. Hồn nhiên trong sáng.                                 d. 2 câu a và b đều đúng. x
49/ Khi chỉnh đốn cự ly hàng dọc, hàng ngang, ai là người phải đưa tay so hàng:
a. Phân đội 1 và các phân đội trưởng. x                      c. Các phân đội trưởng.
b. Tất cả phụ trách của chi đội.                                   d. Cả 3 đều đúng.
50/ Trình tự thực hiện động tác quay đằng sau là:
a. Chân trái rút về sau, hai gót chân làm trụ, quay theo chiều kim đồng hồ 1 góc 80 độ, rút chân phải về.
b. Chân trái rút về sau, hai gót chân làm trụ , quay ngược chiều kim đồng hồ 1 góc 180 độ, rút chân trái về.
c. Lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang bên phải 1 góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm. x
51/ Động tác vác cờ được dùng trong:
            a. Lễ diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ đón nhận bằng khen, huân chương,…
            b. Lễ duyệt Đội, khi đưa cờ vào làms lễ kết nạp, lễ đón và thi nghi thức Đội.
            c. Lễ duyệt Đội, đại hội và các sinh hoạt của Đội.
            d. Tất cả đều đúng. x
52/ Động tác chào tay  được sử dụng trong lễ chào cờ khi:
            a. Trống chào cờ đánh.                                    c. Khi hát quốc ca.
            b. Cờ đang kéo lên.                                         d. Cả a và b đều đúng. x
53/ Khi thực hiện động tác thắt khăn xong, đuôi khăn:
            a. Bên trái dài hơn bên phải.                           c. Hai bên bằng nhau.
            b. Bên phải dài hơn bên trái. x                        d. Bên nào dài hơn cũng được.
54/ Khẩu lênh so cự ly rộng của đội hình vòng tròn:
            a. Cự ly rộng nhìn chuẩn - thẳng.                   c.Cự ly hẹp đằng trước - thẳng.
            b. Cự ly hẹp - thẳng.                                       d. Cự ly rộng - chỉnh đốn đội ngũ. x
 55/ Tư thế đeo trống con:
            a. Dây đeo trên vai phải, mặt trống nghiêng so với mặt đất 45 độ.
            b. Dây đeo trên vai trái, mặt trống nghiêng so với mặt đất 15 – 30 độ. x
            c. Dây đeo trên vai phải, mặt trống nghiêng so với mặt đất 90 độ.
            d. Dây đeo trên vai trái, mặt trống nghiêng so với mặt đất 90 độ.
56/ Trong phần thực hiện nghi thức Đội, khẩu lệnh của động tác chào kiểu Đội viên TNTP Hồ Chí Minh là:
            a. Chào cờ - Chào!                                          c. Chào Đội – Chào!
            b. Chào tay – Chào!                                        d. Chào! x
57/ Tư thế của người chỉ huy Đội:
            a. Chỉ huy phải chuẩn mực.
            b. Nhanh nhẹn, nghiêm túc.
            c. Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát.  x
            d. Câu a và b đúng.
58/ Sau khi tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí nào để điều khiển?
a. Sang trái đội hình.                                       c. Đứng ở trung tâm đội hình. x
            b. Sang phải đội hình.                                      d. Cả 3 đều đúng.
59/ Khi đánh trống Đội, hai tay cầm dùi trống theo cách sau:
            a. Tay trái úp, tay phải mở.                             c. Tay trái, phải cùng úp.
            b. Tay phải úp, tay trái mở.   x                        d. Tay trái, phải cùng mở.
60/ Các bài trống Đội quy định hiện nay là:
            a. Trống chào cờ, trống đệm Quốc ca, Đội ca.
            b. Trống hành tiến, trống chào cờ.
            c. Trống chào cờ, trống chào mừng, trống cổ động.
            d. Trống chào cờ, trống chào mừng, trống hành tiến.  x
61/ Tư thế đeo trống cái:
            a. Dây đeo để trên vai phải, mặt trống nghiêng 45 độ so với mặt đất.
            b. Dây đeo để trên vai trái, mặt trống nghiêng 45 độ so với mặt đất.
            c. Dây đeo để trên vai phải, mặt trống nghiêng 90 độ so với mặt đất.
            d. Dây đeo để trên vai trái, mặt trống nghiêng 75-85 độ so với mặt đất. x
62/ Tay cầm dùi trống con ở vị trí:
            a. Khoản 1/3 thân dùi, tính từ đầu dùi từ trên xuống.
            b. Khoản 2/3 thân dùi, tính từ đầu dùi từ dưới lên.
            c. Cả a và b đều đúng.  x
            d. Cả a và b đều sai.
63/ Trưởng thành Đội cho đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có ý nghĩa là:
            a. Nghi lễ dành cho đội viên đã hết tuổi Đội, mỗi năm được tổ chức 1 lần.
            b. Chính là sự công nhận của tổ chức Đội đối với những đội viên đã hết tuổi Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
            c. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội.   x
            d. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
64/ Cấp Đội nào có trách nhiệm tiến hành lập danh sách đội viên đến tuổi trưởng thành:
            a. Tổng phụ trách.                                           c. Liên Đội.
            b. Chi đội. x                                                     d. Cả a, b và c đều đúng.
65/ Cấp nào ký quyết định trưởng thành cho đội viên đến tuổi trưởng thành:
            a. Ban chấp hành Liên đội.                             c. Tổng phụ trách.
            b. Ban chấp hành Chi đoàn.                            d. HĐĐ phường, xã, thị trấn x
66/ Những điều kiện để kết nạp đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh:
            a. Là những thiếu niên từ 9 đến 15 tuổi, thừa nhận Điều lệ Đội, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên trong Chi đội đồng ý.   x
            b. Là những thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi, tự nguyện xin vào Đội và được 1/4 số đội viên trong chi đội đồng ý.
            c. Là những thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (có sự đồng ý của phụ huynh) và được tất cả đội viên trong chi đội đồng ý.
            d. Là những đội viên từ 9 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (đơn có ý kiến của phụ huynh đồng ý cho tham gia tổ chức Đội) và được quá nửa số đội viên trong chi đội đồng ý.
67/ Lễ kết nạp đội viên theo quy định được tổ chức ở cấp:
            a. Chi đội.                                                        c. Liên đội.
            b. Cả 2 đều đúng. x                                         d. Cả 2 đều sai.
68/ Ban tổ chức Đại hội các cấp, được chia thành các nhóm công việc như  sau:
            a. Nhóm nội dung – Nhóm nhân sự - Nhóm hậu cần.
            b. Nhóm nhân sự - Nhóm bầu cử (ban bầu cử) – Nhóm hậu cần – Nhóm thi đua tuyên truyền.
            c. Nhóm nội dung – Nhóm nhân sự - Nhóm hậu cần – Nhóm thi đua tuyên truyền.   x
            d. Nhóm tuyên truyền – Nhóm nhân sự - Nhóm nội dung – Nhóm hoạt náo – Nhóm bầu cử (ban bầu cử).
69/ Một trong những mục đích của Đại hội Đội là:
            a. Xác định chương trình hoạt động Đội trong năm học mới.
            b. Nhằm lựa chọn, bầu cử ra BCH Đội điều hành công tác Đội trong năm học theo nghị quyết của Đại hội Đội. x
            c. Tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm học.
            d. Cả 3 câu trên đều đúng.
70/ Cơ cấu Ban chỉ huy Chi đội có số lượng từ:
            a. 3 đến 5 em.                                                  c. 3 đến 7 em. x
            b. 7 đến 9 em.                                                  d. 7 đến 13 em.
71/ Lễ chào cờ theo nghi thức Đội có những nét đặc trưng là:
            a. Có hát  Quốc ca - Đội ca                             c. Có đánh trống Đội.
            b. Có hô đáp khẩu hiệu Đội.                           d. Tất cả đều đúng. x
72/ Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày:
            a. 5/6/1910 tại bến cảng Nhà Rồng.
            b. 6/5/1911 tại bến cảng Nhà Rồng ( Tp HCM)
            c. 5/6/1910 tại bến cảng Nhà Rồng (Tp HCM)
            d. 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn).   x
73/ Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt nam ra đời lấy tên là:
            a. Đảng Cộng sản Việt Nam. x
            b. Đảng Cộng sản Đông Dương.
            c. Đông Dương Cộng sản Đảng.
            d. Cả 3 câu đều đúng.
74/ Các tổ chức tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
            a. Đội thiếu niên Xích Vệ, Đội thiếu niên Cứu Quốc, Đội thiếu niên Canh Đế, Hồng nhi Đội, Đồng tử quân.
            b. Đội thiếu niên Xích Vệ, Đội thiếu niên tháng tám, Đội thiếu niên Canh Đế, Hồng nhi Đội, Đồng tử quân.
            c. Đội thiếu niên Xích Vệ, Đội TNTp, Đội thiếu niên Canh Đế, Hồng nhi Đội, Đội thiếu niên Dục Tài.
            d. Đội thiếu niên Xích Vệ, Đồng tử quân, Hồng nhi Đội, Đội thiếu niên Cứu Quốc, Đội thiếu niên Canh Đế.  x
75/ Đội TNTP được thành lập ngày tháng năm nào, tại đâu? Trong thời điểm nào, ý nghĩa của việc thành lập Đội?
            a. 15/5/1941 tại chiến khu Việt Bắc. Theo nghị quyết lần 8 của Đảng: tập họp một tổ chức thiếu nhi Việt Nam thống nhất do Đảng khai sinh và lao động Đoàn phụ trách. x
            b. 15/5/1941 tại biên giới phía Bắc theo nghị quyết lần 8 của Đảng: Đội phải do Đoàn phụ trách.
            c. 15/05/1941 tại hang Pắc Bó - Việt Bắc do Đảng khai sinh theo nghị quyết lần 8 của Đội phải là tổ chức thiếu nhi thống nhất do Đảng lãnh đạo.
            d. 15/5/1941 tại chiến khu Việt Bắc do Đảng khai sinh, theo nghị quyết lần 8  của Đảng: tổ chức thiếu nhi Việt Nam duy nhất do Đoàn lãnh đạo và phụ trách.
76/ Bác Hồ về nước vào ngày tháng năm nào. Cho biết tên địa phương đầu tiên Bác đặt chân đến có đặc điểm gì?
            a. 02/8 1931 tại thôn Nà Mạ, huyện Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng.
            b. 08/2/1940 làng Pắc Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, Cột mốc 108.
            c. 08/2/1941, chiến khu Việt Bắc, cột mốc 108 biên giới phía Bắc.
            d. 08/2/1941 làng Pắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cột mốc biên giới phía Bắc 108.   x
77/ Lá cờ thêu dòng chữ vàng: “Vì sự nghiệp XHCN, thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng” do ai trao tặng, vào ngày tháng năm nào?
            a. Bác Hồ - 15/5/1961 nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội.
            b. Bác Tôn – 15/5/1957 nhân kỷ niệm 16 năm  ngày thành lập Đội.
            c. Bác Trường Chinh 30/01/1971 kỷ niệm Đội TNTP chính thức mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
            d. Bác Tôn 15/5/1959 kỷ niệm 18 năm ngày thành lập Đội. x
78/ Câu nói sau đây được trích trong bức thư nào của Bác Hồ?
            a. “ Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà” - kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội.
            b. “ Non sông nước Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, có sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không là nhờ phần lớn công học tập  của các cháu”. Nhân ngày khai trường đầu tiên của Việt Nam dân chủ cộng hoà.   x
            c. “Từ giờ phút này trở đi các cháu được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam”. 5 điều Bác Hồ dạy.
            d. “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà”. Công tác Trần Quốc Toản
79/ Đội viên tiêu biểu giai đoạn từ 1941 đến 1954 là:
            a. Dương Văn Nội, Kim Đồng, Lê Văn Tam, Kơpa Kơlơn.
            b. Kơpa Kơlơn, Trần Văn Chẩm, Kim Đồng, Lê Văn Tám.
            c. Dương Văn Nội, Kim Đồng, Lê Văn Tám, Vừ A Dính, Phạm Ngọc Đa. x
            d.Trần Ngọc Toản, Nguyễn Cương, Nguyễn Lang, Nguyễn Bá Ngọc, Kim Đồng.
80/ Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam bắt đầu từ ngày tháng năm nào?
            a. 01/06/1951.                                                  c. 01/06/1949.
            b. 01/06/1950. x                                              d. 01/06/1952.
81/ Bản di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân được chính thức công bố vào:
            a. Tháng 9/1968.                                              c. Tháng 5/1969.
            b. Tháng 2/1969.                                             d. Tháng 9/1969. x  
82/ Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?
            a. 19/5/1889, tại xã Kim Liên - Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An.
            b. 19/5/1890, tại xã Kim Liên - huyện Nam đàn - tỉnh Nghệ An. x
            c. 19/5/1890, tại xã Kim Liên - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An.
            d. 19/5/1890, tại xã Kim Liên - huyện Nam Đàn - tỉnh Thanh Hóa.
83/ Tổng bí thư đầu tiên của Đảng là:
            a. Đ/c Nguyễn Ái Quốc.                                                         c. Đ/c Trần Phú.  x
            b. Đ/c Trường Chinh.                                                              d. Đ/c Lê Hồng Phong.
84/ Vì sao chọn ngày 26/03 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?
            a. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 2 dành một phần bàn về  công tác thanh niên quyết định cử các cấp uỷ viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn
            b. Bộ chính trị TW Đảng và Bác Hồ cho phép theo đề nghị của Ban Thường vụ TW Đoàn thanh niên lao động Việt Nam.
            c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 quyết định lấy ngày  26/03/1931 làm ngày thành lập Đoàn.
            d. Tất cả đều đúng. x
85/ “ Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Lý Tự trọng nói câu này ở đâu?
            a. Lúc bị địch bắt.                                                       c. Lúc 10 tuổi.
            b. Khi còn đang học ở Trung Quốc.                           d. Trước toà án của giặc. x
86/ Anh hùng La Văn Cầu trong kháng chiến chống Pháp đã có hành động dũng cảm:
            a. Lấy thân mình làm giá súng.
            b. Lấy thân mình chèn pháo.
            c. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
            d. Chặt một cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu. x
87/ Anh hùng Tô Vĩnh Diện trong kháng chiến chống Pháp đã có hành động dũng cảm:
            a. Lấy thân mình làm giá súng.
            b. Lấy thân mình chèn pháo. x
            c. Lấy thân mình láp lỗ châu mai.
            d. Chặt một cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.
88/ Đội TNTP Hồ Chí Minh khi thành lập được mang tên:
            a. Đội thiếu niên Canh đế.                                          c. Đội thiếu niên tiền phong.
            b. Đội thiếu niên xích vệ.                                            d. Đội nhi đồng cứu quốc.  x
89/ Người phụ trách 5 đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
            a. Anh Đức Thanh. x                                                  c. Anh Kim Đồng.
            b. Anh Lê Văn Tám.                                                   d. Anh Cao Sơn.
90/ Đội thiếu niên và đội nhi đồng mang tên Bác Hồ kính yêu - Đội TNTP Hồ Chí Minh vào:
            a. Ngày 2/9/1969.                                                        c. Ngày 20/12/1960.
            b. Ngày 15/5/1941.                                                     d. Ngày 30/1/1970. x
91/) Bác Hồ đã viết thư thiếu niên nhi đồng. Bác khuyên 5 điều nhân dịp:
            a. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội (15/5/1966)
            b. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội (15/5/1961) x
            c. Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội (15/5/1956)
            d. Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đội (15/5/1951)
92/ Hệ thống của Đội bao gồm các cấp:
            a. Phân đội, chi đội, liên đội.
            b. Hội đồng đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương.
            c. Phân đội, chi đội, liên đội. Trên liên đội là Hội đồng Đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương. x
            d. Cả ba câu trên đúng.
93/ Hệ thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông (tiểu học và THCS) bao gồm các cấp:
            a. Liên đội, chi đội và phân đội. x
            b. Chi đội, liên đội và phân đội.
            c. Phân đội, liên đội và chi đội.
            d. Cả ba câu trên đúng.
94/ Hội đền Hùng là lễ hội tưởng nhớ đến ai:
            a. An Dương Vương.                                                 c. Các Vua Hùng. x
            b. Lạc Long Quân và Âu Cơ.                                     d. Phù Đổng Thiên Vương.
95/ Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam:
            a. 15/10/1950.                                                             c. 26/3/1930.
            b. 15/10/1956. x                                                          d. 26/3/1931.
96/ Theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên:
            a. 6 yêu cầu.                                                                c. 8 yêu cầu.
            b. 7 yêu cầu. x                                                             d. 9 yêu cầu.
97/ Khi chỉnh đốn đội ngũ hàng dọc, hàng ngang, chữ U, cự ly rộng giữa hai đội viên cùng phân đội bằng:
            a. Một cánh tay trái. x                                                 c. Một cánh tay phải.
            b.Một khuỷu tay trái.                                                  d. Một khuỷu tay phải.
98/ Trong đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do hai đội viên (PT) đúng cạnh nhau là:
            a. Bằng một cánh tay trái chạm vai nhau.
            b. Nắm tay nhau tạo nên một góc 45 độ. x
            c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau.
            d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt.
99/ Cơ cấu Ban Chỉ huy liên đội có số lượng từ:
            a. 1 đến 2 em.                                                              c. 5 đến 21 em. x
            c. 7 đến 9 em.                                                              d. 7 đến 13 em.
100/ Công ước quốc tế về quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày:
            a. 20/11/1989. x                                                          c. 12/8/1991.
            b. 16/8/1991.                                                               d. 2/9/1990.
101) Việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của:
            a. Gia đình, nhà trường.                                              c. Toàn dân.
            c. Cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội.                   d. Cả 3 câu trên đều đúng. x
102/ Thế nào là bóc lột sức lao động của trẻ em?
            a. Công việc gây ra những căng thẳng thái quá.
            b. Không được trả công đầy đủ.
            c. Công việc làm cản trở việc học hành.
            d. Cả 3 câu trên đều đúng. x
103/                “Dân ta phải biết sử ta
            Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
            Câu nói trên của ai?
            a. Bác Hồ. x                                                                c. Đ/c Nguyễn Văn Linh.
            b. Bác Tôn.                                                                  d. Đ/c Võ Văn Kiệt.
104/ Tại bến Nhà Rồng, Người đã rời Tổ quốc sang Pháp bằng cách xin làm phụ bếp cho tàu “Đô đốc Latusơ Tơrêvin”. Lúc này người lấy tên là gì?
            a. Nguyễn Ái Quốc                                         c. Nguyễn Tất Thành.
            b. Văn Ba   x                                                   d. Một tên khác.
105/ Người nhiễm HIV/AIDS tức là nhiễm vi rút:
            a. Gây phá huỷ hệ thống miễn dịch ở người.
            b. Làm cho người mất sức đề kháng.
            c. Gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.  x
            d. Ăn mòn các tế bào của cơ thể.
106/ Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của nước ta từ ngàn đời nay, là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, nguồn cội. Tết nguyên Đán còn có tên gọi khác là:
            a. Tết cả    x                                                     c. Tết đầu năm.
            b. Tết Hai                                                        d. Tết cuối năm.
107/ Cổ loa là một di tích lịch sử nổi tiếng thuộc địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội gắn liền với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Vào những ngày từ mồng 6 đến 15 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Cổ Loa được tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ đến?
            a. Các vị vua Hùng                                          c. Lạc Long Quân và Âu Cơ.
            b. Thánh Gióng                                               d. Thục Phán.  x
108/ Bác Tôn rời Sài Gòn sang Pháp vào:
            a. Tháng 9/1916  x                                           c. Tháng 6/1916.
            b. Tháng 7/1916                                              d. Tháng 8/1916.
109/ Nơi cuối cùng giành chính quyền ở An Giang sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04/1975 là huyện nào? Vào ngày nào?
            a. Tịnh Biên (05/05/1975)                               c. Tri Tôn (05/05/1975)
            b. Thoại Sơn (05/05/1975)                              d. Chợ Mới (05/05/1975). x
110/ An Giang giáp ranh với tỉnh nào ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long?
       a. Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang                    c. Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng.
       b. Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang  x               d. Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long.
111/ Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ An Giang hiện nay là ai?
            a. Lê Phú Hội                                                  c. Phan Văn Sáu.  x
            b. Lâm Minh Chiếu                                         d. Nguyễn Hữu Khánh.
112/ Bác Tôn sinh ngày, tháng, năm nào?
            a. 20/08/1888  x                                               c. 20/08/1988
            b. 19/05/1890                                                  d. 30/08/1888.
113/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
            a. 15/15/1941                                                   c. 26/03/1931  x
            b. 26/04/1931                                                  d. 26/03/1941.
114/ Ai là người được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với 6 chữ vàng “Tuổi thiếu niên, chí anh hùng”?
            a. Kpa’klơng   x                                              c. Lý Tự Trọng.
            b. Vừ A Dính                                                  d. Kim Đồng
115/ Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, quân và dân An Giang đã kiên cường, bám trụ chiến đấu và tạo nên nhiều chiến công xuất sắc được chính phủ trao tặng 8 chữ vàng “Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô” . Bạn hãy cho biết đó là căn cứ  cách mạng nào?
            a.- Ô Tà Sóc                                                    c.- Tức Dụp    x
            b.- Phụng Hoàng Sơn                                      d.- Ma Thiên Lãnh.
116/ Tại huyện Chợ Mới, có một ngôi chùa đã khắc ghi mãi trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân niềm tự hào về cơ sở cách mạng này. Chính nơi đây đã đào tạo nên đội ngũ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, trong đó có nữ anh hùng liệt sĩ Huỳnh Thị Hưởng. Bạn hãy cho biết tên ngôi chùa? ở địa phương nào của huyện Chợ Mới?
            a.- Chùa Đạo Nằm - xã Tấn Mỹ                      c.- Chùa Tây An cổ tự - xã Kiến Thành
            b. Chùa Bà Lê - xã Hội An  x                         d.- Chùa Phước Tự - xã Hội An.
117/ Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
a. Đi bên phải theo chiều đi của mình
b. Đi đúng phần đường quy định
c. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ
d. Tất cả các ý trên  x
118/ Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
a. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông  x
b. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông;
c. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
119/ Người điều khiển xe môtô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi?
a. 16 tuổi                                 c. 20 tuổi
b. 18 tuổi x                              d. 22 tuổi
120/ Người điều khiển, người ngồi trên xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi đi trên các tuyến đường bộ nào?
a. Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, thị xã, thị trấn;
b. Khi đi trên tất cả các tuyến đường bộ;  x
c. Khi đi trên các tuyến đường bộ có quy định phải đội mũ bảo hiểm.
 


